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Câu 1 (4.0 điểm).

            a) Rút gọn biểu thức 
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            b) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện 
[image: image2.wmf]xyxzzx673

++=

. Chứng minh rằng:
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Câu 2 (5.0 điểm).

           a) Do bị bệnh bại não nên tay chân của Cảnh (11 tuổi, bản Tà Ọt, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) bị co quắp, không đi lại được từ lúc mới chào đời. Lên 6 tuổi, nhìn bạn bè cắp sách đến trường em cũng muốn được đi học. Thương con ham học, những ngày đầu Cảnh được người thân cõng đến trường. Ít ngày sau, chứng kiến chứng kiến cảnh người thân của bạn phải vất vả bỏ bê công việc, Khanh quyết định cõng bạn vượt qua con đường dài 1,8 km nhiều đá sỏi để đến trường. Lúc về, trên quãng đường dài 1,8 km Khanh cõng bạn với vận tốc ít hơn lúc đi là 0,2 m/s. Do đó thời gian lúc Khanh cõng bạn về chậm hơn lúc đi là 12 phút 30 giây. Tính vận tốc lúc cõng bạn đi của Khanh.

           b) Giải hệ phương trình 
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Câu 3 (5.0 điểm).

           Cho tam giác ABC có ba góc nhọn 
[image: image5.wmf](

)

ABAC

<

 nội tiếp đường tròn 
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)

O;R

. Vẽ đường tròn tâm K đường kính BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại F, E. gọi H là giao điểm của BE và CF.

                a) Chứng minh rằng OA vuông góc với EF.

                b) Từ A dựng các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn 
[image: image7.wmf](
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K

 (M, N là các tiếp điểm và N thuộc cung nhỏ EC). Chứng minh rằng ba điểm M, H, N thẳng hàng.

Câu 4 (3.0 điểm).

           Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn 
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 và điểm M di động trên cung nhỏ BC. Xác định vị trí điểm M để 
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 đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị S đó.

Câu 5 (3.0 điểm).

            Cho đường tròn 
[image: image10.wmf](
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 đường kính AB. Từ một điểm C thuộc đường tròn 
[image: image11.wmf](
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 kẻ CH vuông góc với AB (C khác A và B, H thuộc AB). Đường tròn tâm C bán kính CH cắt đường tròn 
[image: image12.wmf](

)

O

 tại D và E. Chứng minh rằng DE đi qua trung điểm của CH.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (4.0 điểm).

a) Rút gọn biểu thức 
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Lời giải
Biến đổi biểu thức A ta được 
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b) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện 
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. Chứng minh rằng:
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Lời giải
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy – Schwarz dạng phân thức ta được
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Biến đổi mẫu thức và để ý là 
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Suy ra ta có 
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Vậy bất đẳng thức được chứng minh. Đẳng thức xẩy ra khi và chỉ khi 
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Câu 2 (5.0 điểm).

           a) Do bị bệnh bại não nên tay chân của Cảnh (11 tuổi, bản Tà Ọt, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) bị co quắp, không đi lại được từ lúc mới chào đời. Lên 6 tuổi, nhìn bạn bè cắp sách đến trường em cũng muốn được đi học. Thương con ham học, những ngày đầu Cảnh được người thân cõng đến trường. Ít ngày sau, chứng kiến chứng kiến cảnh người thân của bạn phải vất vả bỏ bê công việc, Khanh quyết định cõng bạn vượt qua con đường dài 1,8 km nhiều đá sỏi để đến trường. Lúc về, trên quãng đường dài 1,8 km Khanh cõng bạn với vận tốc ít hơn lúc đi là 0,2 m/s. Do đó thời gian lúc Khanh cõng bạn về chậm hơn lúc đi là 12 phút 30 giây. Tính vận tốc lúc cõng bạn đi của Khanh.

Lời giải
Gọi x là vận tốc mà Khanh cõng bạn đi đến trường (
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Khi đó vận tốc của bạn Khanh lúc cõng bạn về là 
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Thời gian mà Khanh cõng bạn đi đến trường là 
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Thời gian mà Khanh cõng bạn từ trường về nhà là 
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Theo bài rat a có phương trình 
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. Phương trình được viết lại thành
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Giải phương trình trên ta được 
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 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Vậy Khanh cõng bạn đi đến trường với vận tốc là 0,8 m/s.

b) Giải hệ phương trình 
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Lời giải
Lấy tổng và hiệu theo vế hai phương trình của hệ ta được hệ phương trình
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Đến đây ta xét các trường hợp sau

+ Trường hợp 1. Với 
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+ Trường hợp 2. Với 
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+ Trường hợp 3. Với 
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+ Trường hợp 4. Với 
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. Biến đổi hệ phương trình ta được 
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Vậy hệ phương trình đã cho có các nghiệm là 
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Câu 3 (5.0 điểm).

           Cho tam giác ABC có ba góc nhọn 
[image: image37.wmf](
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ABAC
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 nội tiếp đường tròn 
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. Vẽ đường tròn tâm K đường kính BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại F, E. Gọi H là giao điểm của BE và CF.

                a) Chứng minh OA vuông góc với EF.

                b) Từ A dựng các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn 
[image: image39.wmf](
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 (M, N là các tiếp điểm và N thuộc cung nhỏ EC). Chứng minh rằng ba điểm M, H, N thẳng hàng.

Lời giải
	a) Chứng minh OA vuông góc với EF.

+ Lời giải 1. Ta có 
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 nên tứ giác BCEF nội tiếp đường tròn, suy ra 
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. Vẽ đường kính AJ của đường tròn 
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, khi đó ta có  
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. Từ đó ta có 
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 nên EF vuông góc với AJ hay EF vuông góc với AO.

+ Lời giải 2. Tương tự như trên ta có tứ giác BCEF nội tiếp đường tròn nên 
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. Vẽ tiếp tuyến AT với đường tròn 
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, khi đó ta có 
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Suy ra 
[image: image49.wmf]·
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 nên AT song song với EF. Mà ta có AT vuông góc với OA nên suy ra EF vuông góc với OA. 
b) Chứng minh ba điểm M, H, N thẳng hàng.

          Ta có CF vuông góc với AB và BE vuông góc với AC nên H là trực tâm tam giác ABC. Gọi D là giao điểm của AH và BC. Khi đó ta được 
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. Do đó M, I, N cùng thuộc đường tròn đường kính AD nên suy ra  
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. Dễ thấy tam giác AEN và tam giác ANC đồng dạng với nhau nên  
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 nên ta lại có 
[image: image55.wmf]AE.ACAH.AI

=

 do vậy 
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. Từ đây ta được tam giác ANH và tam giác AIN đồng dạng với nhau nên 
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. Kết hợp với 
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 ta được  
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. Vậy ba điểm M, H, N thẳng hàng.
Câu 4 (3.0 điểm).

           Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn 
[image: image61.wmf](
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 và điểm M di động trên cung nhỏ BC. Xác định vị trí điểm M để 
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 đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị S đó.

Lời giải
	+ Lời giải 1. Trên đoạn thẳng MA lấy điểm K sao cho 
[image: image63.wmf]MBMK
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, khi đó dễ thấy tam giác MBK là tam giác đều nên 
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. Do đó suy ra 
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, mà ta lại có 
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 nên suy ra hai tam giác ABK và CBM bằng nhau, từ đó ta có 
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. Gọi AD là đường kính của đường tròn 
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Dấu bằng xẩy ra khi và chỉ khi M và D trung nhau hay điểm M nằm chính giữa cung nhỏ BC.
	[image: image71.emf]K

D

M

C

O

B

A




Vậy giá trị lớn nhất của S là 2R, xẩy ra khi M nằm chính giữa cung nhỏ BC của đường tròn 
[image: image72.wmf](
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+ Lời giải 2. Trước hết ta phát biểu và chứng minh định lí Ptoleme: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn 
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. Khi đó ta luôn có 
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	Thật vậy, trên đoạn BD lấy điểm M sao cho  
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. Khi đó hai tam giác DAM và CAB đồng dạng với nhau, do đó ta có 
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. Chứng minh tương tự thì ta có 
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. Kết hợp hai kết quả ta được 
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Định lí được chứng minh.
Trở lại bài toán. Áp dụng định lí Ptoleme cho tứ giác ABMC nội tiếp đường tròn 
[image: image80.wmf](
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	[image: image81.emf]M

D

C

B

A





[image: image82.wmf](
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Gọi AD là đường kính của đường tròn 
[image: image83.wmf](
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. Đến đây thì ta được
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Dấu bằng xẩy ra khi và chỉ khi M và D trung nhau hay điểm M nằm chính giữa cung nhỏ BC.

Vậy giá trị lớn nhất của S là 2R, xẩy ra khi M nằm chính giữa cung nhỏ BC của đường tròn 
[image: image85.wmf](
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Câu 5 (3.0 điểm).

            Cho đường tròn 
[image: image86.wmf](
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 đường kính AB. Từ một điểm C thuộc đường tròn 
[image: image87.wmf](
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 kẻ CH vuông góc với AB (C khác A và B, H thuộc AB). Đường tròn tâm C bán kính CH cắt đường tròn 
[image: image88.wmf](
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 tại D và E. Chứng minh rằng DE đi qua trung điểm của CH.
Lời giải
Đường tròn đường kính CH cắt AC, BC, đường tròn 
[image: image89.wmf](
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 lần lượt tại M, N, K. 
	Khi đó dễ thấy tứ giác CMHN là hình chữ nhật. Giả sử giao điểm của hai đường thẳng CK và AB là T, khi đó dễ thấy các tứ giác CKMH nội tiếp đường tròn. 
Từ đó ta được 
[image: image90.wmf]·
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 nên suy ra tứ giác TKMA nội tiếp đường tròn. Từ đó suy ra được 
[image: image91.wmf]·
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 nên ba điểm T, M, N thẳng hàng. Ta định nghĩa lại điểm D và E là giao điểm của MN với 
[image: image92.wmf](
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 sao cho M nằm giữa N và D. Theo như trên ta có T, D, M, N, E thẳng hàng.
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Do các tứ giác CEAK và TKMA nội tiếp đường tròn nên ta có 
[image: image94.wmf]·
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 từ đó suy ra tam giác CEK và tam giác CTE đồng dạng với nhau nên ta được 
[image: image95.wmf]2
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. Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có 
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. Từ đó ta được 
[image: image97.wmf]CECH
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. Chứng minh hoàn toàn tương tự ta có 
[image: image98.wmf]CDCH
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. Do đó D và E thuộc đường tròn tâm C bán kính AH. Từ đó ta có các điểm D, E, M, N thẳng hàng hay DE đi qua trung điểm của CH. 
Nguyễn Công Lợi                                                         Trường THCS Thị Trấn Quỳ Hợp
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